
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 85B, đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI HỒNG PHÁT

0109931279

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Lắp đặt hệ 
thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công 
trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và 
sửa chữa: Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu), Lò sưởi, tháp làm 
lạnh, Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện, Thiết 
bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí, Thiết bị khí 
đốt (gas), Bơm hơi, Lắp đặt hệ thống ống dẫn điều hoà không 
khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ ĐẠI HỒNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI HONG PHAT INTERNATIONAL 
TRADING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0347521975
Email: Tunguyenvan1975@yahoo.com.

vn

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: Bán 
buôn đèn và bộ đèn điện, Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng 
trong sinh hoạt gia đình như: điều hòa nhiệt độ, quạt điện, nồi 
cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, bàn là, 
máy sấy tóc...; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn 
bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn các loại 
máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy móc, 
thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết 
bị và dụng cụ đo lường

4659

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình: điều hòa 
nhiệt độ, tủ lạnh, lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy 
quần áo,...

9522
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11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả 
các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: thiết bị điện...;
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
- Phân tích lỗi;
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước...;

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện

7120

12. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

13. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

14. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

15. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

16. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
(trừ lĩnh vực độc quyền Nhà nước và loại Nhà nước cấm)

2651

17. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

18. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

19. Sản xuất pin và ắc quy 2720

20. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

21. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

22. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

23. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

24. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

25. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

26. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê thiết bị điện và đồ gia dụng

7729

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
- Kiểm tra hệ thống đèn điện tử bảo đảm an toàn, như đèn báo 
trộm hoặc đèn cứu hỏa, bao gồm cả việc bảo dưỡng;
- Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều chỉnh phần máy móc hoặc 
bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.
- Bán hệ thống bảo vệ an toàn - phần máy móc hoặc bộ phận 
khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.

8020
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6.000.000.000 VNĐ

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

32. Sửa chữa thiết bị điện 3314

33. Sửa chữa thiết bị khác 3319

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết:
- Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để 
đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác;
- Sản xuất và phân phối không khí lạnh;
- Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

3530

36. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
- Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và 
dân dụng; Cụ thể: 
+ Dây dẫn và thiết bị điện, 
+ Đường dây thông tin liên lạc, 
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học, 
+ Hệ thống chiếu sáng, 
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm, 
- Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình

4321

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ đồ điện gia dụng: 
nồi cơm điện, ấm đun điện, phích điện, quạt, tủ lạnh, máy 
giặt...; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế bằng mọi loại vật liệu; Bán 
lẻ đồ dùng nội thất tương tự: Kệ, giá sách...; Bán lẻ đồ dùng 
gia đình bằng gốm, sứ; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng thủy tinh; 
Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; 
Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp; Bán lẻ thiết 
bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm 
dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; Bán lẻ thiết bị và hàng gia 
dụng khác chưa được phân vào đâu.

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI HƯƠNG 
GIANG

Việt 
Nam

Số nhà 85B, đường 
Đê La Thành, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.800.000.000 30,000 001182017081

2NGUYỄN 
VĂN TÚ

Việt 
Nam

Số nhà 85B, đường 
Đê La Thành, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.200.000.000 70,000 030075001683

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030075001683
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 85B, đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 85B, đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÚ Nam

10/03/1975 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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